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1
440126 Phạm Thị Linh Dung 22/10/2001 Thanh Hoá Nữ Mường

Việt Nam                      
4401 134 7,66 3,06 Khá Ngành Luật

2
440221 La Thị Thùy Phương 01/01/2001 Bắc Kạn Nữ Tày

Việt Nam                      
4402 129 7,52 3,01 Khá Ngành Luật

3
440229 Hà Thị Thái 09/01/2001 Sơn La Nữ Mường

Việt Nam                      
4402 139 7,91 3,23 Giỏi Ngành Luật

4
440307 Võ Việt Anh 28/04/2001 Lào Cai Nam Kinh

Việt Nam                      
4403 130 7,34 2,87 Khá Ngành Luật

5
440532 Sồng A Coóc 01/12/2001 Sơn La Nam HMông

Việt Nam                      
4405 134 7,66 3,07 Khá Ngành Luật

6
440530 Nguyễn Tuấn Đạt 10/10/2001 Lạng Sơn Nam Nùng

Việt Nam                      
4405 131 6,97 2,68 Khá Ngành Luật

7
440519 Nguyễn Chí Lâm 30/04/2001 Hà Nội Nam Kinh

Việt Nam                      
4405 127 7,49 3,04 Khá Ngành Luật

8
440705 Nguyễn Tiến Bách 09/09/2001 Hà Nội Nam Kinh

Việt Nam                      
4407 130 7,22 2,81 Khá Ngành Luật

9
440713 Vũ Quang Dũng 22/02/2000 Hà Nội Nam Kinh

Việt Nam                      
4407 127 6,78 2,55 Khá Ngành Luật

10
440712 Nguyễn Tiến Sơn 24/07/2001 Cao Bằng Nam Tày

Việt Nam                      
4407 130 7,01 2,66 Khá Ngành Luật

11
440857 Hà Thị Thưởng 02/04/2000 Thanh Hóa Nữ Thái

Việt Nam                      
4408 127 7,46 2,91 Khá Ngành Luật

12
440944 Trần Nhật Linh 09/11/2001 Hà Nội Nữ Kinh

Việt Nam                      
4409 134 7,2 2,83 Khá Ngành Luật

13
441012 Trần Anh Kiệt 31/10/2001 Hà Nội Nam Kinh

Việt Nam
4410 137 7,86 3,21 Giỏi Ngành Luật

14
441166 Dương Khánh Hà 20/08/2001 Hà Nội Nữ Kinh

Việt Nam                      
4411 132 7,39 2,95 Khá Ngành Luật

15
441102 Phạm Trung Kiên 05/07/2001 Thanh Hóa Nam Kinh

Việt Nam
4411 129 7,58 3,05 Khá Ngành Luật

Họ và tên
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16
441143 Trần Thu Trang 11/02/2001 Phú Thọ Nữ Kinh

Việt Nam                      
4411 129 7,87 3,22 Giỏi Ngành Luật

17
441227 Nguyễn Thanh Hải 12/07/2001 Thanh hoá Nam Kinh

Việt Nam                      
4412 130 7,14 2,78 Khá Ngành Luật

18
441428 Hoàng Thị Hương Lan 19/02/2001 Bắc Giang Nữ Kinh

Việt Nam                      
4414 132 8,08 3,35 Giỏi Ngành Luật

19
441415 Phạm Hoàng Long 15/09/2001 Quảng Ninh Nam Kinh

Việt Nam                      
4414 129 7,12 2,74 Khá Ngành Luật

20
441914 Nguyễn Hương Ly 23/03/2001 Vĩnh Phúc Nữ Kinh

Việt Nam
4419 129 7,57 3,06 Khá Ngành Luật

21
441962 Nguyễn Thảo Nguyên 03/11/2001 Nghệ An Nữ Kinh

Việt Nam                      
4419 129 7,76 3,13 Khá Ngành Luật

22
442131 Trần Minh Đức 24/11/2001 Phú Thọ Nam Kinh

Việt Nam
4421 131 7,46 3 Khá

Ngành Luật kinh 

tế

23
442914 Ngô Chính An 27/11/2001 Hà Nội Nam Kinh

Việt Nam
4429 130 7,65 3,1 Khá

Ngành ngôn 

ngữ Anh

24
442926 Nguyễn Thị Hoa 29/03/2001 Bắc Ninh Nữ Kinh

Việt Nam                      
4429 143 7,55 3,02 Khá

Ngành ngôn 

ngữ Anh

25
442913 Bách Thị Huyền 20/10/2001 Thanh hóa Nữ Kinh

Việt Nam                      
4429 129 7,34 2,89 Khá

Ngành ngôn 

ngữ Anh

26
442923 Nguyễn Thị Lan 15/03/2001 Nam Định Nữ Kinh

Việt Nam                      
4429 138 7,52 3 Khá

Ngành ngôn 

ngữ Anh

27
442924 Đỗ Thị Kim Ngân 24/11/2001 Quảng Ninh Nữ Kinh

Việt Nam                      
4429 141 7,71 3,07 Khá

Ngành ngôn 

ngữ Anh

28
442953 Nguyễn Huy Vũ 23/10/2001 Hà Nội Nam Kinh

Việt Nam
4429 130 6,85 2,59 Khá

Ngành ngôn 

ngữ Anh

29
443034

Nguyễn Thị 

Phương Uyên 04/06/2000 Hải Phòng Nữ Kinh
Việt Nam                      

4430 130 7,5 3,01 Khá

Ngành ngôn 

ngữ Anh

30
443041 Hoàng Thị Yến 18/11/2001 Thanh Hóa Nữ Kinh

Việt Nam                      
4430 130 7,11 2,69 Khá

Ngành ngôn 

ngữ Anh

31
443209 Lê Thị Hà Anh 28/01/2001 Thanh Hóa Nữ Mường

Việt Nam                      
4432 128 8,06 3,31 Giỏi

Ngành Luật chất 

lượng cao

32
4435003 Lê Văn Tuấn Anh 22/11/2001 Đắk Lắk Nam Kinh

Việt Nam                      
4435 127 6,73 2,5 Khá Ngành Luật

33
4435020 Điểu Phi Hiếu 28/02/2000 Đắk Lắk Nam M'Nông

Việt Nam                      
4435 128 6,95 2,63 Khá Ngành Luật



3

TT MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính
Dân tộc Quốc tịch

Lớp 

Quản 

lý

Số 

TCTL

Điểm 

TBTL

Điểm 

TBTL 

Hệ 4

Xếp 

loại
Ngành tốt nghiệp

Ghi 

chú
Họ và tên

34 442956 Tăng Thị Vy 07/03/2001 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      4429 136 7371 3,13 Khá
Ngành Luật

35 443009 Lê Thành Trung 14/08/2001 Thanh Hóa Nam Kinh Việt Nam                      4430 136 7,5 2,98 Khá
Ngành Luật

36 443047 Nguyễn Thị Tình 04/01/2001 Thanh Hóa Nữ Kinh Việt Nam 4430 136 7,93 3,24 Giỏi
Ngành Luật

37 443048 Hoàng Tuấn Minh 16/07/2001 Vĩnh Phúc Nam Kinh Việt Nam                      4430 135 7,12 2,79 Khá
Ngành Luật

CBQL KHÓA PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Tổng số sinh viên theo danh sách: 37 sinh viên./.

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

NGƯỜI LẬP BIỂU CÁN BỘ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Nguyễn Hữu Tuấn Phạm Hoài Điệp Nguyễn Triều Dương


